
STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A Kiểm tra và đối chiếu số niêm phong nhựa với phiếu khai báo. TRUE

B Kiểm tra trực quan xung quanh xe và trên đầu xe FALSE

C Bứt seal niêm phong và kiểm tra bên trong xe FALSE

D Không cần kiểm tra FALSE

A Báo cáo ngay cho ca trưởng và chờ hướng giải quyết FALSE

B Báo cáo ngay cho ca trưởng để giải quyết FALSE

C
Lập biên bản và báo cáo ngay cho Giám sát/Tổ trưởng 

ANKS/Trưởng bộ phận/Trưởng phòng có liên quan để giải quyết
TRUE

D Lập biên bản và báo cáo ngay cho ca trưởng để có hướng giải quyết FALSE

A Niêm phong xe trolley đựng đồ uống sau khi đã được kiểm tra an ninh FALSE

B
Niêm phong xe trolley đựng suất ăn, đồ uống, dụng cụ sau khi đã 

được kiểm tra an ninh
TRUE

C Niêm phong xe trolley đựng suất ăn sau khi đã được kiểm tra an ninh FALSE

D Niêm phong xe trolley đựng dụng cụ sau khi đã được kiểm tra an ninh FALSE

A Seal niêm phong màu trắng FALSE

B Seal niêm phong màu vàng FALSE

C Seal niêm phong màu xanh lá TRUE

D Seal niêm phong màu xanh biển FALSE

A Sử dụng để dễ liên lạc FALSE

B Đảm bảo cho việc liên lạc FALSE

C
Đảm bảo nắm bắt được những thông tin liên lạc được kịp thời, 

nhanh chóng
TRUE

D Không có mục đích gì cả FALSE

PHẦN II: A1. CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CHO NHÂN VIÊN AN NINH SOI CHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

(Kèm theo QĐ số: 327/QĐ - CHK ngày 23/02/2023 của Cục Hàng không Việt Nam)

Câu 5

Mục 2; Phụ 

lục 3; 

Chương 12; 

Quy chế 

ANHK

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Mục 9.2, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 2

Mục 9.6, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 3

Mục 5.3.1.1, 

Chương 5, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 4

Điểm 5.5.7 

mục 5 

Chương 5 

QCAN

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 1

Đối với những xe đã được niêm phong (seal) nhựa, nhân viên ANKS cần phải làm gì?

Khi có vi phạm xảy ra, nhân viên ANKS cần phải làm gì?

Niêm phong an ninh bằng giấy được dùng để làm gì?

Đối với hãng bay Vietnam Airlines, xe trolley chứa đồ uống được niêm phong (seal) bằng 

màu gì?

Mục đích sử dụng bộ đàm cho việc liên lạc trong ca trực là gì?
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STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A 
Đối với xe trolley đựng suất ăn, niêm phong an ninh được dán tại góc 

phải phía trên của cánh cửa xe đựng suất ăn 
FALSE

B
Đối với xe trolley đựng suất ăn, niêm phong an ninh được dán tại vị trí 

tiếp giáp giữa cửa xe và thành xe ở giữa cánh cửa xe đựng suất ăn
FALSE

C

Đối với xe trolley đựng suất ăn, niêm phong an ninh được dán tại vị trí 

giữa cửa xe và thành xe ở góc trái phía trên của cánh cửa xe đựng suất 

ăn

FALSE

D

Đối với xe trolley đựng suất ăn, niêm phong an ninh được dán tại 

vị trí tiếp giáp giữa cửa xe và thành xe ở góc trái phía trên của 

cánh cửa xe đựng suất ăn

TRUE

A Seal niêm phong màu trắng FALSE

B Seal niêm phong màu vàng TRUE

C Seal niêm phong màu xanh lá FALSE

D Seal niêm phong màu xanh biển FALSE

A
Nhân viên ANKS kiểm tra phương tiện và kiểm tra niêm phong an 

ninh (nếu có)
FALSE

B
Nhân viên ANKS kiểm tra nhân viên trên phương tiện cũng như nhân 

viên điều khiển, vận hành phương tiện đó
FALSE

C

Nhân viên ANKS kiểm tra toàn bộ phương tiện, niêm phong an 

ninh (nếu có), đồ vật, nhân viên trên phương tiện cũng như nhân 

viên điều khiển, vận hành phương tiện đó.

TRUE

D Nhân viên ANKS kiểm tra toàn bộ phương tiện FALSE

A 
Nhân viên ANKS tiến hành công tác kiểm tra đối với túi xách, giỏ 

hàng, bao gói
FALSE

B 

Nhân viên ANKS phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ đối với túi xách, giỏ hàng, bao gói.Dùng thiết bị dò kim loại 

cầm tay kiểm tra tất cả (100%) nhà cung cấp, khách hàng và khám 

xét cá nhân khi cần thiết

TRUE

C 
Nhân viên ANKS dùng thiết bị dò kim loại cầm tay kiểm tra tất cả 

(100%) nhà cung cấp, khách hàng và khám xét cá nhân khi cần thiết
FALSE

D Nhân viên ANKS tiến hành khám xét cá nhân FALSE

Câu 6

Mục 5.3.1.3, 

Chương 5, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 7

Mục 5.3.2.2, 

Chương 5, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 8

Mục 4.3.1.1., 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 9

Mục 4.4.2.3, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Quy chế ANHK của MASCO quy định niêm phong an ninh được dán tại vị trí nào của xe 

trolley đựng suất ăn?

Đối với hãng bay Vietnam Airlines, xe trolley chứa suất ăn và dụng cụ được niêm phong 

(seal) bằng màu gì?

Trước khi đồ vật, phương tiện ra/vào khỏi Công ty/Đơn vị nhân viên lái xe cho xe dừng 

lại đúng nơi quy định, nhân viên ANKS phải làm gì tiếp theo?

Đối với khách hàng, nhà cung cấp làm việc tại khu vực sản xuất, chế biến suất ăn, nhân 

viên ANKS cần phải làm gì?
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STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng TCHC trong việc thực hiện

công tác an toàn, an ninh hàng không
FALSE

B
Trực tiếp phối hợp với bộ phận kiểm soát ANNB của Công ty thực

hiện các quy định về an toàn, ANHK nội bộ Công ty
FALSE

C 
Phối hợp với đơn vị, cá nhân phụ trách đào tạo của Công ty tổ chức

các lớp đào tạo, huấn luyện về an toàn, ANHK, an ninh nội bộ.
FALSE

D Đáp án A, B và C đúng TRUE

A
Phó Tổng Giám đốc phụ trách an ninh là người chịu trách nhiệm cao 

nhất trong công tác an ninh của Công ty
FALSE

B
Lãnh đạo phòng TCHC là người chịu trách nhiệm cao nhất trong công 

tác an ninh của Công ty
FALSE

C
Tổ trưởng Kiểm soát an ninh nội bộ là người chịu trách nhiệm cao 

nhất trong công tác an ninh của Công ty
FALSE

D
Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác 

an ninh của Công ty
TRUE

A Quy chế ANHK là tài liệu hạn chế TRUE

B Quy chế ANHK là tài liệu mật FALSE

C Quy chế ANHK là tài liệu tối mật FALSE

D Quy chế ANHK là tài liệu thông thường FALSE

A Kiểm tra cabin phương tiện FALSE

B Kiểm tra cabin và thùng xe phương tiện FALSE

C Kiểm tra nóc xe và thùng xe phương tiện FALSE

D Kiểm tra cabin, thùng xe, gầm xe, nóc xe của phương tiện TRUE

A

 - Đề nghị khách xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu công 

tác và khai báo y tế (khi cần)

 - Kiểm tra an ninh đối với khách

 - Kiểm tra an ninh đối với đồ dùng cá nhân của khách

TRUE

B  - Kiểm tra an ninh đối với khách FALSE

C  - Kiểm tra an ninh đối với đồ dùng cá nhân của khách FALSE

D Đáp án B và C đúng FALSE

A 3 bước FALSE

B 4 bước TRUE

C 5 bước FALSE

D 6 bước FALSE

Câu 11

Mục 3.2.1, 

Chương 3, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 12

Mục 2, 

Chương 2, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 13

Mục 4.4.3.2, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 14

Mục 4.4.2, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 15

Mục 4.4.3.3, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 10

Mục 3.2.5, 

Chương 3, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Trách nhiệm của bộ phận An ninh trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh được quy 

định như thế nào?

Ai là người chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác an ninh của MASCO?

Quy chế an ninh hàng không là tài liệu gì?

Đối với việc kiểm tra an ninh đối với các phương tiện vận chuyển suất ăn, hàng hóa, nhân 

viên ANKS cần kiểm tra ở những bộ phận nào của phương tiện?

Quy chế ANHK MASCO yêu cầu đầu tiên trong kiểm soát an ninh đối với khách hàng 

đến tham quan, làm việc là gì?

Có tổng cộng bao nhiêu bước trong việc kiểm tra bộ đàm cầm tay và thực hiện nhiệm vụ?
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STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
Nhân viên ANKS trực cổng lập biên bản vi phạm, biên bản tạm giữ 

tang vật (nếu có)
FALSE

B

Nhân viên ANKS trực cổng phải lập biên bản vi phạm, biên bản 

tạm giữ tang vật (nếu có) và báo ngay cho cấp trên quản lý trực 

tiếp để báo cáo Tổng Giám đốc/Giám đốc chi nhánh nếu sự việc 

nghiêm trọng để có biện pháp xử lý kịp thời

TRUE

C
Nhân viên ANKS báo cáo ngay cho cấp trên để có biện pháp xử lý kịp 

thời
FALSE

D
Nhân viên ANKS báo cáo lên cho Tổng Giám đốc để có biện pháp xử 

lý kịp thời
FALSE

A 
Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân,hỏi rõ lý do vào công ty và cấp 

thẻ theo đúng quy định
TRUE

B Hỏi rõ lý do vào công ty và cấp thẻ theo đúng quy định FALSE

C Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân và cấp thẻ ra vào FALSE

D Không cần làm gì cả FALSE

A 

Hoạt động sản xuất và cung ứng suất ăn, vật phẩm, đồ phục vụ và các 

dịch vụ khác có liên quan cho các chuyến bay quốc tế, nội địa theo yêu 

cầu của nhà chức trách hàng không Việt Nam, các tổ chức hàng 

không, các hãng hàng không và thông lệ của các công ty suất ăn hàng 

không quốc tế 

FALSE

B Cán bộ, nhân viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác FALSE

C 

Toàn bộ nhân viên của Công ty và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có

liên quan; hoạt động sản xuất và cung ứng suất ăn, vật phẩm, đồ

phục vụ và các dịch vụ khác có liên quan cho các chuyến bay quốc

tế, nội địa theo yêu cầu của nhà chức trách hàng không Việt Nam,

các tổ chức hàng không, các hãng hàng không và thông lệ của các

công ty suất ăn hàng không quốc tế

TRUE

D 
Cán bộ, nhân viên của Công ty và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có

liên quan. 
FALSE

A 

Là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết 

bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp 

pháp vào hoạt động hàng không dân dụng

FALSE

B 

Là ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt

động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách,

tổ bay và những người dưới mặt đất

FALSE

C 

Là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị,

thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với hành vi can thiệp

bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn

cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những người dưới mặt đất

TRUE

D 

Là việc sử dụng kết hợp các biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết

bị để phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách,

tổ bay và những người dưới mặt đất

FALSE

Câu 19

Mục 3.1.1, 

Chương 1, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 18

Mục 2.2, 

Chương 1, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 16

Mục 4.4.3.4, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 17

Phần B5, Mục 

5, Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Đối với việc kiểm tra phương tiện, hàng hóa tại cổng, khi phát hiện vi phạm, nhân viên 

ANKS phải làm gì?

Phương pháp kiểm tra người đối với nhân viên ANKS tại cổng gồm những bước nào?

Đối tượng áp dụng Quy chế ANHK MASCO?

Khái niệm An ninh hàng không là gì?
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STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
Điều 53 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT và Thông tư 41/2020/TT-

BGTVT sửa đổi bổ sung của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT
TRUE

B Điều 12 Nghị định 92/2015/NĐ-CP FALSE

C Điều 53 Nghị định 03/2009/NĐ-CP FALSE

D Điều 35 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam FALSE

A

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng suất ăn hàng không 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp suất ăn) có trách nhiệm triển 

khai công tác bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn theo 

quy chế an ninh của doanh nghiệp đã được phê duyệt

TRUE

B

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng suất ăn hàng không 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp suất ăn) có trách nhiệm triển khai 

công tác bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn theo Thông tư 

13/2019/TT-BGTVT

FALSE

C

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng suất ăn hàng không 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp suất ăn) có trách nhiệm triển khai 

công tác bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn theo Thông tư 

41/2020/TT-BGTVT

FALSE

D

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng suất ăn hàng không 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp suất ăn) có trách nhiệm triển khai 

công tác bảo đảm an ninh hàng không đối với suất ăn theo Thông tư 

13/2019/TT-BGTVT và Thông tư 41/2020/TT-BGTVT

FALSE

A
Trong quy chế an ninh hàng không của đơn vị cung cấp dịch vụ 

hàng không
TRUE

B
Trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị cung cấp dịch vụ 

hàng không
FALSE

C
Trong quy chế an ninh hàng không của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

hàng không
FALSE

D Trong quy chế an ninh hàng không của doanh nghiệp hàng không FALSE

A Dùng gương chiếu gầm, đèn pin kiểm tra xung quanh xe FALSE

B Dùng gương chiếu gầm, đèn pin kiểm tra Cabin xe FALSE

C Dùng gương chiếu gầm, đèn pin để kiểm tra gầm xe, bên trong xe TRUE

D Dùng gương chiếu gầm, đèn pin kiểm tra thùng xe FALSE

Câu 20

Điều 53 

Thông tư 

13/2019/TT-

BGTVT

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 21

Khoản 1 

Điều 53 

Thông tư 

13/2019/TT-

BGTVT

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 22

Khoản 4 

Điều 54 

Thông tư 

13/2019/TT-

BGTVT

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 23

Phần B5, 

Mục 5, Phục 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không đối với suất ăn được quy định cụ thể tại điều 

khoản và Nghị định/Thông tư nào?

Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, cung ứng suất ăn hàng không (sau đây gọi chung là 

doanh nghiệp suất ăn) có trách nhiệm triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không 

đối với suất ăn theo quy trình tại tài liệu nào?

Quy trình kiểm tra, giám sát an ninh đối với đồ vật phục vụ trên tàu bay được quy định 

chi tiết trong tài liệu nào?

Phương pháp kiểm tra phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh đối với nhân viên ANKS 

tại cổng thực hiện như thế nào?

5



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
Nhân viên ANKS lập tức nhắc nhở và cấm không được cho bất cứ ai 

quay phim, chụp hình trong khu vực hạn chế.
FALSE

B

Giải thích việc tổ chức quay phim, chụp ảnh trong khu vực hạn chế

không thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải được Tổng Giám đốc

Công ty cho phép bằng văn bản.

TRUE

C
Nhân viên ANKS giám sát quá trình quay phim chụp hình, sau đó xem 

lại hình ảnh để xác định có quay vào phạm vi khu vực hạn chế không.
FALSE

D
Nhân viên ANKS ngăn chặn việc quay phim chụp hình, tịch thu công 

cụ quay phim chụp hình, báo cáo cán bộ trực để xử lý
FALSE

A 
Thực hiện việc bảo đảm an ninh hàng không tại các khu vực hạn 

chế thuộc quyền quản lý của MASCO
TRUE

B 
Thực hiện việc bảo đảm an ninh hàng không tại các khu vực ngăn cách 

thuộc quyền quản lý của MASCO
FALSE

C 
Thực hiện việc bảo đảm an ninh hàng không tại các khu vực cách ly 

thuộc quyền quản lý của MASCO
FALSE

D 
Thực hiện việc bảo đảm an ninh hàng không tại các khu vực hạn chế 

thuộc MASCO quản lý 
FALSE

A 60 ngày FALSE

B 45 ngày TRUE

C 30 ngày FALSE

D 15 ngày FALSE

A

Niêm phong an ninh phải bảo đảm không thể bóc, gỡ sau khi niêm 

phong hoặc nếu bóc, gỡ sẽ bị hỏng không thể niêm phong lại; kích 

cỡ, chủng loại tem hoặc dây niêm phong phải phù hợp với vật được 

niêm phong

TRUE

B
Niêm phong an ninh phải bảo đảm không thể bóc, gỡ sau khi niêm 

phong hoặc nếu bóc, gỡ sẽ bị hỏng, không thể niêm phong lại
FALSE

C
Niêm phong an ninh phải bảo đảm không thể bóc, gỡ; chủng loại tem 

hoặc dây niêm phong phải phù hợp với vật được niêm phong
FALSE

D

Niêm phong an ninh phải bảo đảm không thể bóc, gỡ sau khi niêm 

phong; kích cỡ, chủng loại tem hoặc dây niêm phong phải phù hợp với 

vật được niêm phong

FALSE

Câu 26

Mục 2.1.4.6, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 27

Khoản 2, 

Điều 40 

Thông tư 

13/2019/TT-

BGTVT

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 25

Điểm d, 

Khoản 1, 

Điều 96, 

Thông tư 

01/VBHN-

BGTVT

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 24

Phần B5,Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Nhân viên ANKS trực tại cổng xử lý như thế nào khi phát hiện việc tổ chức quay phim, 

chụp ảnh trong khu vực hạn chế?

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không của MASCO có chức năng gì?

Thời gian lưu dữ liệu camera  theo quy định là bao nhiêu ngày?

Niêm phong an ninh phải bảo đảm như thế nào?

6



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A Kiểm tra trực quan xung quang người và đồ vật mang theo FALSE

B Kiểm tra bằng máy phát hiện kim loại cầm tay FALSE

C
Kiểm tra bằng máy phát hiện kim  loại cầm tay, bằng tay hoặc 

bằng phương pháp nghiệp vụ
TRUE

D Kiểm tra bằng tay từ trên xuống dưới FALSE

A 1 cấp độ FALSE

B 2 cấp độ FALSE

C 3 cấp độ TRUE

D 4 cấp độ FALSE

A Nhân viên cung cấp nguyên liệu của các đối tác FALSE

B
Người lao động khi người lao động ký hợp đồng lao động với Công 

ty.
TRUE

C Khách đến thăm quan, làm việc tại Công ty FALSE

D Người thân của lãnh đạo Công ty FALSE

A Nhân viên giao nhận và nhân viên lái xe FALSE

B
Nhân viên giao nhận, nhân viên lái xe, phương tiện vận chuyển và 

hàng hóa
TRUE

C Phương tiện vận chuyển và hàng hóa FALSE

D Nhân viên giao nhận, phương tiện vận chuyển và hàng hóa FALSE

A CBNV Công ty; các nhân viên nhà thầu FALSE

B
CBNV Công ty; các nhân viên nhà thầu, nhà cung cấp; khách đến 

liên hệ công tác, tham quan; phương tiện vận chuyển
TRUE

C CBNV Công ty; Phương tiện vận chuyển FALSE

D CBNV Công ty; Khách đến liên hệ công tác, tham quan FALSE

A 1 loại FALSE

B 2 loại TRUE

C 3 loại FALSE

D 4 loại FALSE

Câu 33

Mục 5.1, 

Chương 5, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 28

Phần B6, 

Mục 5.1, 

Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 29

Mục 11.1, 

Chương 9, 

Quy chế 

ANHK  

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 30

Mục 1 

chương 5 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 31

Phần B7, 

Mục 2, Phục 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 32

Mục B5, Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Đối với vị trí ANKS tại điểm số 1 (Hướng cổng chính vào Công ty/Chi nhánh); việc kiểm 

tra người, đồ vật mang theo người có thể kiểm tra bằng các phương pháp nào?

Có bao nhiêu cấp độ tăng cường đảm bảo an ninh hàng không dân dụng?

Đối tượng nào được Công ty cấp Thẻ kiểm soát an ninh nội bộ 

Đối với nhân viên ANKS tại khu vực giao nhận (Loading bay), đối tượng kiểm tra bao 

gồm những ai?

Đối tượng kiểm tra đối với nhân viên ANKS tại cổng là ai?

Niêm phong an ninh của MASCO hiện tại có bao nhiêu loại?

7



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
Đảm bảo an toàn an ninh, kiểm tra, giám sát người và đồ vật vào khu 

vực và ghi nhận tất cả các hoạt động ra, vào Công ty
FALSE

B Kiểm soát khu vực nhận hàng FALSE

C

Giám sát (trực quan, qua camera) người và hàng hóa trong khu vực 

được phân 

công

FALSE

D Đáp án A, B và C đúng. TRUE

A Là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt để chở một vị khách đặc biệt FALSE

B
Là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt để chở các vị khách thuộc cơ 

quan nhà nước
FALSE

C

Là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt chở một trong các đối 

tượng được quy định tại Điều 4 của Nghị định 96/2021/NĐ-CP 

ngày 02/11/2021 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo 

theo quy định.

TRUE

D

Là chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt chở một trong các đối tượng 

được quy định tại Điều 4 của Nghị định 96/2021/NĐ-CP ngày 

02/11/2021

FALSE

A Kiểm tra chế độ hoạt động của công cụ hỗ trợ 1 tuần 1 lần FALSE

B
Khi bàn giao nhân viên ANKS không cần phải ghi rõ: ngày, giờ, số

hiệu, số lượng, tình trạng sử dụng.
FALSE

C

Khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc kết thúc ca trực chỉ cần bàn giao bằng 

lời nói cho người có trách nhiệm để quản lý hoặc bàn giao cho người 

trực ca sau

FALSE

D

Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ kiểm tra, bảo quản công cụ hỗ trợ 

được trang bị, khi bàn giao nhân viên bảo vệ phải ghi rõ: ngày, 

giờ, số hiệu, số lượng, tình trạng sử dụng.

TRUE

A
Giấy phép nhân viên KSANHK và năng định còn hiệu lực do Cục

Hàng không Việt Nam cấp
TRUE

B Giấy phép nhân viên ANKS và năng định con hiệu lực FALSE

C Năng định còn hiệu lực do Cục Hàng không Việt Nam cấp FALSE

D Không cần giấy phép, chỉ cần được đào tạo đầy đủ FALSE

A Kiểm tra túi xách, vật dụng mang trên người FALSE

B Kiểm tra lịch lên ca của từng người cụ thể FALSE

C
Đảm bảo nhân viên đeo thẻ, hoạt động đúng khu vực, mặc đồng

phục đúng quy định
TRUE

D Đáp án A và B đều đúng FALSE

Câu 34

Phần B6, 

Mục 1, Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 35

Mục 3.1.2, 

Chương 1, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 36

Mục 2.1.7 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 37

Mục B, Phục 

lục XVIII, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 38

Mục 5, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Các công cụ hỗ trợ được sử dụng trong quá trình thực hiện công tác đảm bảo an ninh và 

công tác bảo vệ Chi nhánh được bảo quản như thế nào ?

Nhân viên ANKS khi thực hiện nhiệm vụ phải có những giấy phép nào?

Khi kiểm tra, giám sát người tại khu vực sản xuất, chế biến, nhân viên ANKS cần lưu ý 

những gì?

Nhiệm vụ của nhân viên ANKS tại cổng chính Công ty/Chi nhánh là như thế nào?

Khái niệm chuyến bay chuyên cơ?

8



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A 5 bước TRUE

B 6 bước FALSE

C 7 bước FALSE

D 8 bước FALSE

A

Kiểm tra lại lịch hẹn với các phòng chuyên môn; trường hợp đột xuất 

phải nhận được thông tin từ các Trưởng phòng để xử lý và hướng dẫn 

khách vào đúng quy định

FALSE

B
Yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tùy thân có dán hình, kiểm tra nhận 

dạng
FALSE

C
Phát thẻ kiểm soát an ninh nội bộ ngắn hạn, ghi thông tin và hướng 

dẫn khách vào nơi cần gặp
FALSE

D Đáp án A, B và C đúng. TRUE

A Ban Tổng Giám đốc hoặc Trưởng phòng Tổ chức hành chính TRUE

B Trưởng ca ANKS trong ngày FALSE

C Nhân viên ANKS trực tại phòng camera FALSE

D Tổ trưởng Tổ ANKS FALSE

A

 - Yêu cầu khách dừng đúng vạch quy định, bỏ kính, khẩu trang, áo 

khoác

 - Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ghi chép hàng ngày và trả các giấy tờ 

tùy thân cho khách
FALSE

B

 - Thu hồi thẻ xe, thẻ khách để vào đúng nơi quy định

 - Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ghi chép hàng ngày và trả các giấy tờ 

tùy thân cho khách

FALSE

C
 - Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ghi chép hàng ngày và trả các giấy tờ 

tùy thân cho khách
FALSE

D

 - Yêu cầu khách dừng đúng vạch quy định, bỏ kính, khẩu trang, 

áo khoác

 - Thu hồi thẻ xe, thẻ khách để vào đúng nơi quy định

 - Ghi đầy đủ thông tin vào sổ ghi chép hàng ngày và trả các giấy 

tờ tùy thân cho khách

TRUE

Câu 41

Mục B3, Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 42

Phần B5, 

Mục 6.3.1, 

Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 43

Phần B5, 

Mục 6.4, 

Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Chỉ được phép tắt/mở hoặc trích xuất hình ảnh/video từ toàn bộ hệ thống camera khi có 

sự cho phép từ ai?

Câu 40

Phần B5, 

Mục 6.3.1, 

Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 39

Phụ lục 3; 

Mục 1; 

Chương 12; 

Quy chế 

ẠNHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Quy trình kiểm tra an ninh ở vị trí nhân viên ANKS tại cổng đối với phương tiện vận 

chuyển hàng hóa phục vụ chế biên, cung cấp suất ăn bao gồm những bước nào?

Có tổng cộng bao nhiêu bước trong việc kiểm tra máy dò kim loại cầm tay khi vào ca và 

trước khi thực hiện nhiệm vụ?

Đối với vị trí ANKS tại cổng, quy trình kiểm tra an ninh đối với khách đến liên hệ công 

tác, tham quan khi vào bao gồm những bước nào?

Đối với vị trí ANKS tại cổng, quy trình kiểm tra an ninh đối với khách đến liên hệ công 

tác, tham quan khi ra bao gồm những bước nào?

9



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A
  - Lái xe/nhân viên giao hàng xuất trình giấy tờ liên quan

 - Nhân viên ANKS kiểm tra cabin, thùng xe, gầm xe, nóc xe
FALSE

B

 - Yêu cầu phương tiện dừng đúng vạch quy định, tất cả người trên xe 

phải xuống xe

 - Lái xe/nhân viên giao hàng xuất trình giấy tờ liên quan

FALSE

C Đáp án A & B đúng FALSE

D

 - Yêu cầu phương tiện dừng đúng vạch quy định, tất cả người trên 

xe phải xuống xe

 - Lái xe/nhân viên giao hàng xuất trình giấy tờ liên quan

 - Nhân viên ANKS kiểm tra cabin, thùng xe, gầm xe, nóc xe

TRUE

A Nguyên vật liệu phải được đảm bảo về an ninh, an toàn tuyệt đối FALSE

B
Nguyên vật liệu không đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn, tuyệt đối 

không cho phép nhập vào Công ty/Chi nhánh
FALSE

C
Phát hiện những dấu hiệu bất thường về an ninh, an toàn báo ngay cho 

Phòng TCHC và Thủ trưởng đơn vị để có biện pháp xử lý
FALSE

D Đáp án A, B và C đúng. TRUE

A

Trưởng Ca chịu trách nhiệm quản lý phòng tủ đựng niêm phong/seal, 

trong ca trực; hết ca trực, trưởng ca bàn giao số lượng niêm phong/seal 

trong phòng tủ cho Trưởng ca của ca sau.

FALSE

B
Trưởng ca cấp niêm phong/seal chho nhân viên tại các mục tiêu, ghi sổ 

ký nhận giữa người giao và người nhận
FALSE

C

Trưởng Ca chịu trách nhiệm quản lý phòng tủ đựng niêm 

phong/seal, trong ca trực; Trưởng ca cấp niêm phong/seal cho 

nhân viên tại các mục tiêu, ghi sổ ký nhận giữa người giao và 

người nhận; hết ca trực, trưởng ca bàn giao số lượng niêm 

phong/seal trong phòng tủ cho Trưởng ca của ca sau

TRUE

D

Trưởng Ca chịu trách nhiệm quản lý phòng tủ đựng niêm phong/seal, 

trong ca trực; Trưởng ca cấp niêm phong/seal cho nhân viên tại các 

mục tiêu, ghi sổ ký nhận giữa người giao và người nhận

FALSE

A 9 bước FALSE

B 10 bước FALSE

C 11 bước TRUE

D 12 bước FALSE

Câu 45

Phần B7, 

Mục 5.2, Phụ 

lục XVII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 46

Phần B6, 

Mục 6, Phục 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 47

Phần B5, 

Mục 6.4, Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 43

Phần B5, 

Mục 6.4, 

Phục lục 

XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 44

Mục 6.3, 

Chương 4, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Trong suốt quá trình nhập hàng, nhân viên ANKS trực tiếp giám sát an ninh đối với 

nguyên vật liệu như thế nào?

Quy trình quản lý niêm phong/seal an ninh của nhân viên ANKS như thế nào?

Quy trình kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra trực quan đối với người ở vị trí nhân viên 

ANKS tại cổng chính Công ty/Chi nhánh bao gồm bao nhiêu bước?

Quy trình kiểm tra phương tiện đối với vị trí nhân viên ANKS tại cổng bằng phương pháp 

kiểm tra trực quan bao gồm những bước nào?

10



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A

 - Kiểm tra giấy phép kiểm soát an ninh của phương tiện.

 - Kiểm tra theo thứ tự: Từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, từ 

trước về sau và từ trai qua phải đối với phương tiện.

 - Kiểm tra các hàng ghế ngồi, cabin: sàn xe, trần xe, lốp dự phòng, 

gầm xe.

 - Ghi số xe, tên người trên xe, giờ vào/ra trong sổ ghi chép hằng 

ngày.

TRUE

B

 - Kiểm tra giấy phép Kiểm soát an ninh của phương tiện.

 - Kiểm tra theo thứ tự: Từ ngoài vào trong, Từ dưới lên trên, Từ trước 

về sau và Từ trai qua phải đối với phương tiện.

 - Kiểm tra các hàng ghế ngồi, cabin: sàn xe, trần xe, lốp dự phòng, 

gầm xe.

FALSE

C
Kiểm tra các hàng ghế ngồi, cabin: sàn xe, trần xe, lốp dự phòng, gầm 

xe
FALSE

D

 - Kiểm tra giấy phép kiểm soát an ninh của phương tiện.

 - Kiểm tra theo thứ tự: Từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, từ trước 

về sau và từ trai qua phải đối với phương tiện. 

 - Ghi số xe, tên người trên xe, giờ vào/ra trong sổ ghi chép hằng ngày

FALSE

A 4 bước FALSE

B 5 bước TRUE

C 6 bước FALSE

D 7 bước FALSE

A

Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc phụ trách về công tác an ninh, 

Phòng Tổ chức hành chính, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc, Cán bộ 

công nhân viên Công ty

FALSE

B

Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc phụ trách về công tác an 

ninh, Phòng Tổ chức hành chính, Trợ lý an ninh của Ban Tổng 

Giám đốc;Thủ trưởng đơn vị trực thuộc;Tổ bảo vệ của Công ty và 

của đơn vị trực thuộc; Lực lượng an ninh kiểm soát; Cán bộ công 

nhân viên của Công ty; Đơn vị, cá nhân đến giao dịch, tham quan, 

làm việc tại Công ty

TRUE

C
Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc phụ trách về công tác an ninh, 

Phòng Tổ chức hành chính, Cán bộ công nhân viên Công ty
FALSE

D
Tổng Giám đốc; Phòng Tổ chức hành chính, Thủ trưởng đơn vị trược 

thuộc, Cán bộ công nhân viên Công ty
FALSE

Câu 49

Mục 2.1, 

Chương 3, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 50

Mục 8.2.1, 

Chương 9, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 47

Phần B5, 

Mục 6.4, Phụ 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Câu 48

Phần B6, 

Mục 6, Phục 

lục XVIII, 

Chương 12, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát

Quy trình thông báo khi thấy hệ thống camera phát hiện đột nhập bị hỏng được thực hiện 

như thế nào?

Quy trình kiểm tra bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay đối với người ở vị trí nhân 

viên ANKS tại cổng chính Công ty/Chi nhánh bao gồm bao nhiêu bước?

Hệ thống tổ chức đảm bảo an ninh của MASCO bao gồm?

11



STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Nguồn xây 

dựng

Họ tên, chức 

danh, đơn vị 

xây dựng 

A

Báo bộ phận trực ANKS, ANNB để sắp xếp, bố trí ngay nhân viên 

giám sát khu vực hệ thống camera phát hiện đột nhập bị hỏng; báo cáo 

Trưởng phòng phụ trách

FALSE

B

Nhân viên trực bộ phận Công nghệ thông tin sửa chữa, thay thế thiết 

bị hỏng, xác định, thông báo thời gian khắc phục cho các đơn vị liên 

quan; báo cáo Trưởng bộ phận phụ trách

FALSE

C

Các Lãnh đạo phòng liên quan tổ chức xác định các nguyên nhân, 

phương án đảm bảo an ninh kịp thời, biện pháp xử lý nếu có vi phạm; 

báo cáo Tổng Giám đốc để nhận chỉ đạo kịp thời

FALSE

D Đáp án A, B và C đúng. TRUE

Câu 50

Mục 8.2.1, 

Chương 9, 

Quy chế 

ANHK 

MASCO

Tổ An

ninh

kiểm

soát
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